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       TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN BÌNH CHÁNH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            

    Số: 349/2019/QĐST-VDS  Bình Chánh, ngày 11 tháng 6 năm 2019 

   
    

 QUY T Đ NH  

   TH M GI I  UY T VIỆC D N    

V/v tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NH N D N HUYỆN BÌNH CHÁNH 

  Thành phần giải quyết việc dân sự g   c :  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Tấn Việt  

Thư ký phiên họp: Ông Quách Minh Tuyền – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Bình Chánh. 

Đại diện Viện kiể  sát nhân dân huyện Bình Chánh tha  gia phiên họp: 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền –  Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên h p c ng khai gi i quy t việc dân sự 

thụ lý số: 180/2019/TLST-DS ngày 26 tháng 3 năm 2019 về việc: “Tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quy t định mở phiên h p s  th m gi i 

quy t việc dân sự số: 10/2019/QĐST-DS ngày 28 tháng 5 năm 2019 gồm nh ng 

người tham gia tố tụng sau đây:  

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Ng c Đ, sinh năm: 1968.  

Địa chỉ: ấp 3, xã BC, huyện BC, Thành phố H. 

Người c  quy n   i  ngh a v  liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; 
- Bà Nguyễn Thị Ng c X, sinh năm 1959. 
Địa chỉ: 12 lô Y PVC, phường X, quận 7, Thành phố H. 

- Ông Nguyễn Ng c Đ1, sinh năm 1965; 

- Ông Nguyễn Hoài Q, sinh năm 1976; 
- Địa chỉ: ấp 3, xã BC, huyện BC, Thành phố H. 

NỘI DUNG VIỆC D N    

Bà Nguyễn Ng c Đ là chị ruột của  ng Nguyễn Ng c Đ1. Ông Nguyễn 

Ng c Đ1 bị bệnh từ nhỏ kh ng nhận thức và điều khiển hành vi. M i sinh hoạt 

của  ng Đ1 đều ph i do người khác thực hiện. Cha  ng Đ1 tên Nguyễn Văn T (đã 

ch t năm 1994). Mẹ  ng Đ1 tên Nguyễn Thị T (ch t năm 2013). Ông T và bà T có 

tất c  07 người con tên: Nguyễn Thị H, sinh năm 1957 (ch t năm 2018) kh ng có 

chồng, con; Nguyễn Thị H1, sinh năm 1959; Nguyễn Thị Ng c X, sinh năm 1959; 

Nguyễn Ng c N, sinh năm 1962; Nguyễn Ng c Đ, sinh năm 1965; Nguyễn Ng c 

Đ1, sinh năm 1968; Nguyễn Ng c Đ2, sinh năm 1970 và Nguyễn Hoài Q, sinh 
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năm 1976. Hiện nay, bà Đ cần thực hiện nh ng thủ tục pháp lý liên quan đ n ông 

Đ1 nên bà yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh tuyên bố  ng Đ1 mất năng 

lực hành vi dân sự. Tất c  anh chị em của  ng Nguyễn Ng c Đ1 là bà Nguyễn Thị 

H, bà Nguyễn Thị Ng c X,  ng Nguyễn Ng c Đ2,  ng Nguyễn Hoài Q có ý ki n 

là đồng ý với việc bà Đ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh tuyên bố ông 

Đ1 mất năng lực hành vi dân sự. Bà Nguyễn Ng c N bị bệnh kh ng nhận thức và 

điều khiển hành vi của mình nên kh ng thể hiện ý ki n gì. Bà Nguyễn Ng c Đ 

cũng yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh tuyên bố bà Nguyễn Ng c N 

mất năng lực hành vi dân sự trong việc dân sự khác. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  việc dân sự được 

th m tra tại phiên h p và căn cứ vào k t qu  tranh luận tại phiên h p, Tòa án nhân 

dân huyện Bình Chánh nhận định: 

 [1] Về quan hệ tranh chấp và thẩ  quyền giải quyết của Tòa án:  

Bà Nguyễn Ng c Đ yêu cầu Tòa án tuyên bố  ng Nguyễn Ng c Đ1 mất năng 

lực hành vi dân sự là loại việc dân sự thuộc th m quyền gi i quy t của Tòa án theo 

quy định tại kho n 01 Điều 27 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Ông Nguyễn 

Ng c Đ1 hiện đang cư trú tại huyện Bình Chánh nên căn cứ vào điểm a kho n 2 

Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 vụ việc thuộc th m quyền gi i 

quy t Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh.   

[2] Về các yêu cầu của các đương sự: 

Về tố tụng: Bà Nguyễn Ng c Đ, bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị Ng c X, 

 ng Nguyễn Ng c Đ,  ng Nguyễn Hoài Q có đ n yêu cầu Tòa án gi i quy t vắng 

mặt. Do đó, Tòa án gi i quy t vắng mặt các đư ng sự trên là ph  hợp theo quy 

định tại Kho n 3 Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ s , theo lời khai của các 

đư ng sự xác định  ng Nguyễn Ng c Đ1 bị bệnh từ nhỏ, kh ng có kh  năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. M i sinh hoạt của ông Đ1 đều ph i do người khác 

thực hiện. Nay bà Nguyễn Ng c Đ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh 

tuyên bố  ng Nguyễn Ng c Đ1 mất năng lực hành vi dân sự. Tất c  các anh, chị, 

em của  ng Nguyễn Ng c Đ1 có bà Nguyễn Thị H, bà Nguyễn Thị Ng c X, ông 

Nguyễn Ng c Đ,  ng Nguyễn Hoài Q đồng ý với yêu cầu của bà Đ. 

Căn cứ kho n 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Khi một người 

do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức   àm chủ đư c 

hành vi thì theo yêu cầu của người c  quy n    i ích  iên quan hoặc của cơ quan  

tổ chức hữu quan  Tòa án ra quyết định tuyên bố người này  à người mất năng  ực 

hành vi dân sự trên cơ sở kết  uận giám định pháp y tâm thần”. 

Theo K t luận giám định pháp y tâm thần số 1950/2019/KLGĐTC ngày 02 

tháng 5 năm 2019 của Trung tâm pháp y tâm thần – Khu vực Thành phố Hồ Chí 
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Minh đối với đối tượng giám định là  ng Nguyễn Ng c Đ1, sinh năm 1970, địa 

chỉ: ấp 3, xã BC, huyện BC, Thành phố H, như sau:  

- Về y h c: Đư ng sự bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng, từng giai đoạn 

với thi u sót tăng dần (F20.51-ICD10);  

- Về kh  năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đư ng sự mất kh  năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

K t luận giám định trên ph  hợp với lời khai của người yêu cầu và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ph  hợp với các chứng cứ khác có trong hồ s , 

khẳng định rằng  ng Nguyễn Ng c Đ1 là người mất năng lực hành vi dân sự.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đề nghị Tòa án nhân dân 

huyện Bình Chánh chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Ng c Đ.  

Từ nh ng viện dẫn trên, Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Ng c Đ 

tuyên bố  ng Nguyễn Ng c Đ1 mất năng lực hành vi dân sự. 

[3] V   ệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Ng c Đ ph i chịu lệ 

phí s  th m gi i quy t việc dân sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 UY T Đ NH 

Căn cứ kho n 1 Điều 27, điểm a kho n 2 Điều 39, Kho n 3 Điều 367, Điều 

371, Điều 372 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ kho n 1, Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015;  

Căn cứ Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Ng c Đ về việc tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố: Ông Nguyễn Ng c Đ1, sinh năm 1970, địa chỉ: ấp 3, xã BC, huyện 

BC, Thành phố H mất năng lực hành vi dân sự kể từ khi quy t định này có hiệu lực 

pháp luật. 

 2. Về lệ phí s  th m gi i quy t việc dân sự: Bà Nguyễn Ng c Đ chịu lệ phí 

gi i quy t việc dân sự là 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) được trừ vào tiền tạm 

ứng lệ phí việc dân sự s  th m mà bà Đ đã nộp theo biên lai số 0046388 ngày 

20/3/2019 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Bà Đ đã nộp đủ lệ phí dân sự s  th m. 

3. Về quyền kháng cáo: Đư ng sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

(mười) ngày kể từ ngày quy t định được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm y t theo 

quy định. 

Trường hợp b n án, quy t định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng ch  theo 
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quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự. 

  Nơi nhận:            TH M PHÁN – CHỦ T A PHI N H P 

- TAND Tp.HCM; 

- VKSND HBC; 

- THADS HBC; 

- Các đư ng sự; 

- Lưu: Hồ s  việc dân sự.       

 

 

   Nguyễn Tấn Việt 

                           


